
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:     n    u  n      m    

                              Bà  rần  hị  h     n  

- Thư ký phiên tòa: ôn    u  n Đức  hiện,  hư ký  òa án nhân dân cấp cao 

tại  hành phố    Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông   u  n  ấn  hôn  -  Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở  òa án nh n d n cấp cao tại  hành phố    

Chí Minh, xét xử ph c thẩm vụ án hình sự thụ lý số 128/2022/TLPT-HS ngày 21 

tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo  ư n    nh  hu n do có kháng cáo của bị cáo 

 ư n    nh  hu n đối với Bản án hình sự s  thẩm số 15/2022/HSST ngày 18 tháng 

01 năm 2022 của  òa án nh n d n t nh Đ n   ai. 

- Bị cáo:  ư n    nh  hu n, sinh năm 1985 tại t nh Đ n   ai;  iới tính: nam; 

  i cư tr :  ố 23 t  8, khu phố 2, phư n   h  Bình, thành phố  on  Khánh, t nh 

Đ n   ai; D n t c: Hoa; tôn giáo: khôn ; trình đ  h c vấn: 3/12/; ngh  n hiệp:  àm 

r  ; con ông  ư n  Đại Minh và bà  chen    p M i;  i n án, ti n sự: Khôn ;  

Bị cáo bị b t tạm  iam t  n à  07/8/2021 đ n na  (có mặt). 

  ư i bào ch a theo ch  định cho bị cáo  hu n:  u t sư  rịnh Bá  h n – Đoàn 

 u t sư  hành phố    Chí Minh (có mặt). 

( ron  vụ án còn có n ư i bị hại: tr   rư n    n  hi; n ư i đại diện h p pháp 

của bị hại: bà  rư n   hị   n  Điệp, khôn  có khán  cáo và khôn  liên quan đ n 

khán  cáo nên  òa án khôn  triệu t p). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tài liệu có tron  h  s  vụ án và di n bi n tại phiên tòa, n i dun  vụ án 

đư c tóm t t như sau:  

Chị  rư n   hị   n  Điệp có 02 con riên  là cháu  rư n  Mạnh Dũn  và cháu 

 rư n    n  hi sinh n à  11/3/2013, chị Điệp quen bi t và có quan hệ tình cảm với 

 ư n    nh  hu n t  năm 2016.  ron  th i  ian thán  4 năm 2021 và n à  

06/8/2021 tại t  15, khu phố 2, phư n   h  Bình, thành phố  on  Khánh, t nh Đ n  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
              

  Bản án số: 281/2022/HS-PT 

  Ngày: 06/5/2022 
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 ai, l i dụn  chị Điệp khôn  ở nhà và cháu  hi còn nh ,  hu n đ  thực hiện hành vi 

x m hại tình dục cháu  hi 02 lần, cụ thể như sau: 

- Lần thứ nhất:  ào m t n à  khôn  rõ của thán  4 năm 2021,  hu n đ n nhà 

chị Điệp tại t  15, khu phố 2, phư n   h  Bình, thành phố  on  Khánh, t nh Đ ng 

 ai, cháu  hi đan  ở nhà m t mình và nằm ch i điện thoại.   c nà ,  hu n nả  sinh 

ý định quan hệ tình dục với cháu  hi nên dùn  ta  lu n vào tron  quần s  vào  m h  

của cháu  hi,  hu n kéo quần của cháu  hi xuốn  đầu  ối và kéo khóa quần cầm 

dư n  v t đ  cư n  cứn  của  hu n đưa vào  m h  của cháu  hi để  iao cấu, nhưn  

cháu  hi kêu đau nên  hu n d n  lại và kéo khóa quần lên. 

- Lần thứ hai:  ào khoản  11  i  n à  06/8/2021,  hu n chở cháu  hi v  nhà 

tại t  15, khu phố 2, phư n   h  Bình, thành phố  on  Khánh, t nh Đ n   ai.   c 

nà , chị Điệp khôn  có nhà và thấ  cháu  hi đan  nằm tron  phòn  n ủ xem điện 

thoại nên  hu n dùn  ta  vén quần đùi cháu  hi san  m t bên, dùn  miện  hôn vào 

 m h  của cháu  hi, r i  hu n vén quần đùi san  m t bên và cầm dư n  v t đ  

cư n  cứn  của  hu n đ t vào  m h  của cháu  hi để  iao cấu, cháu  hi kêu đau 

nên  hu n d n  lại và dùn  miện  hôn vào  m h  cháu  hi. 

  à  07/8/2021,  ư n    nh  hu n bi t chị  rư n   hị   n  Điệp tố cáo hành 

vi hi p d m cháu  rư n    n  hi nên  hu n đ n Côn  an phư n   h  Bình, thành 

phố  on  Khánh, t nh Đ n   ai đầu th  và khai nh n hành vi phạm t i như trên. 

+  ại biên bản khám n hiệm hiện trư n  n à  07/8/2021 của C  quan Cảnh sát 

đi u tra Côn  an thành phố  on  Khánh, t nh Đ n   ai xác định hiện trư n  tại nhà 

chị  rư n   hị   n  Điệp, khu phố 2, phư n   h  Bình, thành phố  on  Khánh, 

t nh Đ n   ai (B t lục số: 31-33; 34-41). 

+  ại k t lu n  iám định pháp   đối với tr  em bị hoặc n hi bị x m hại tình dục 

số 0638/ D E/2021 n à  09/8/2021 của  iám định viên  run  t m pháp   t nh 

Đ n   ai k t lu n cháu  rư n    n  hi như sau: 

1/ Dấu hiệu chính: Màn  trinh khôn  rách, b  mép màn  trinh khôn  phù n , 

khôn  xun  hu  t, khôn  chả  máu. 

2/ K t lu n: Màn  trinh:  ình bán n u ệt, đư n  kính l  trinh 0,5cm. Màng 

trinh khôn  rách, b  mép màn  trinh khôn  phù n , khôn  xun  hu  t, khôn  chả  

máu. (B t lục số: 11-13). 

Quá trình đi u tra: Đại diện  ia đình của  ư n    nh  hu n đ  b i thư n  cho 

chị  rư n   hị   n  Điệp là đại diện h p pháp của cháu  rư n    n  hi số ti n 

200.000.000 đ n  ( ai trăm triệu đ n ) và chị Điệp có đ n xin  iảm nhẹ hình phạt 

cho  hu n. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2022/HSST ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân t nh   n   ai đã quyết định: 

 u ên bố bị cáo  ư n    nh  hu n phạm t i “Hiếp dâm n ười dưới 16 tuổi”. 

- Áp dụn  điểm c khoản 3 Đi u 142; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, điểm   

khoản 1 Đi u 52, Đi u 54 B  lu t hình sự; Đi u 106 B  lu t tố tụn  hình sự;   hị 

qu  t số 326/2016/UB  Q 14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban thư n  vụ Quốc h i 
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qu  định v  mức thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí  òa 

án; 

- Xử phạt bị cáo:  ư n    nh  hu n 18 (mười tám) năm tù.  h i hạn tù tính t  

ngày 07/8/2021. 

  oài ra, bản án s  thẩm còn tu ên v  phần xử lý v t chứn , án phí và qu  n 

kháng cáo, khán  n hị Bản án theo lu t định. 

-  au khi xét xử s  thẩm, bị cáo  ư n    nh  hu n khán  cáo xin đư c  iảm 

hình phạt.  ại phiên tòa ph c thẩm hôm na , bị cáo  hu n v n  i  n u ên  êu cầu 

khán  cáo nêu trên. 

-  ại phiên tòa ph c thẩm hôm na , Đại diện  iện kiểm sát nh n d n cấp cao tại 

 hành phố    Chí Minh đ  n hị   i đ n  xét xử ph c thẩm không chấp nh n kháng 

cáo xin  iảm hình phạt của bị cáo  ư n    nh  hu n,  i  n u ên bản án s  thẩm xử 

phạt đối với bị cáo. 

-  u t sư bào ch a cho bị cáo cho rằn  bị cáo th t thà khai báo, ăn ăn hối cải, 

 ia đình khó khăn, nên đ  n hị  ĐXX xem xét  iảm hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đ n kháng cáo của bị cáo  ư n    nh  hu n đư c làm trong th i hạn lu t 

định nên khán  cáo h p lệ. 

[2] Xét v  n i dun  vụ án thì thấ : 

 ại phiên tòa ph c thẩm hôm na , bị cáo  ư n    nh  hu n cũn  th a nh n là: 

vào thán  4/2021 bị cáo khôn  nhớ rõ n à , bị cáo đ n nhà của chị  rư n   hị   n  

Điệp tại khu phố 2, phư n   h  Bình, thành phố  on  Khánh, t nh Đ n   ai ch i. 

  i dụn  khôn  có n ư i lớn ở nhà, bị cáo có thực hiện hành vi kéo quần cháu  hi 

xuốn  đ n đầu  ối, đưa dư n  v t của bị cáo vào b  ph n  m h  của cháu  rư n  

  n  hi sinh n à  11/3/2013, khi cháu  hi la đau thì bị cáo d n  lại, khôn  ti p tục 

thực hiện hành vi  iao cấu với cháu  hi n a; Đ n khoản  11  i  n à  06/8/2021, bị 

cáo lại thực hiện hành vi dùn  dư n  v t của bị cáo đưa vào b  ph n  m h  của cháu 

 rư n    n  hi, khi cháu  hi la đau thì bị cáo d n  lại và thực hiện hành vi dùn  

miện  hôn vào  m h  cháu  hi.  au đó thì sự việc bị phát hiện và bị cáo bị b t. 

  i khai nh n của bị cáo phù h p với l i khai của n ư i bị hại, n ư i  iám h  

của n ư i bị hại, nên có căn cứ để k t lu n bị cáo  ư n    nh  hu n phạm t i “Hiếp 

dâm n ười dưới 16 tuổi”. Do bị cáo thực hiện hành vi hi p d m đối với cháu  rư n  

  n  hi tron  l c cháu  hi mới h n 8 tu i và thực hiện hành vi phạm t i nhi u lần, 

r i vào điểm c khoản 3 Đi u 142 B  lu t hình sự có khun  hình phạt t  20 năm tù, tù 

Chun  th n hoặc bị xử  ử hình. 

 heo k t lu n  iám định pháp   tình dục đối với cháu  rư n    n  hi thì cháu 

 hi màn  trinh khôn  bị rách, khôn  phù n , khôn  xun  hu  t;  hể hiện khi cháu 

 hi la đau thì bị cáo chấm dứt việc thực hiện t i phạm, nên h u quả xả  ra có hạn 

ch . 
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 ành vi phạm t i của bị cáo như trên là n u  hiểm cho x  h i, vì hành vi nà  

khôn  nh n  x m phạm đ n th n thể, danh dự, nh n phẩm của cháu  hi mà còn làm 

ảnh hưởn  đ n sự phát triển v  t m sinh lý sau nà  đối với cháu  hi, n oài ra còn 

    mất tr t tự x  h i ở địa phư n . 

Khi định t i, lư n  hình  òa án cấp s  thẩm có xem xét các tình ti t tăn  nặn , 

 iảm nhẹ để xử phạt đối với bị cáo.  u  nhiên,  ĐXX xét thấ  án s  thẩm xử phạt bị 

cáo 18 năm tù là có phần n hiêm, nên  ĐXX xét  iảm m t phần hình phạt cho bị 

cáo, thể hiện chính sách khoan h n  của nhà nước đối với n ư i phạm t i bi t ăn năn 

hối cải. 

Quan điểm đ  n hị của Đại diện  iện kiểm sát nh n d n cấp cao tại  hành phố 

   Chí Minh khôn  phù h p với nh n định trên nên khôn  đư c chấp nh n. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào điểm b khoản 1 Đi u 355 của B  lu t tố tụn  hình sự năm 2015; 

Chấp nh n khán  cáo xin  iảm hình phạt của bị cáo  ư n    nh  hu n. 

 ửa m t phần bản án s  thẩm v  phần hình phạt. 

- Áp dụn  điểm c khoản 3 Đi u 142; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; điểm 

  khoản 1 Đi u 52; Đi u 54; Đi u 38 B  lu t hình sự năm 2015, sửa đ i b  sun  năm 

2017;   hị qu  t số 326/2016/UB  Q 14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban thư n  vụ 

Quốc h i qu  định v  mức thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và sử dụn  án phí và lệ 

phí Tòa án; 

- Xử phạt bị cáo Lư n    nh  hu n 17 năm tù v  t i “Hiếp dâm n ười dưới 16 

tuổi”.  

 h i hạn tù đư c tính t  n à  07/8/2021.  i p tục tạm  iam bị cáo theo Qu  t 

định tạm  iam số 251/2022/    -QĐ   n à  06/5/2022 của   i đ n  xét xử để 

đảm bảo thi hành án. 

[2] Các qu  t định khác của Bản án s  thẩm xét xử khôn  có khán  cáo, khán  

n hị đ  có hiệu lực pháp lu t kể t  n à  h t th i hạn khán  cáo, khán  n hị. 

[3] Bị cáo  ư n    nh  hu n khôn  phải n p án phí hình sự ph c thẩm. 

Bản án nà  là ph c thẩm có hiệu lực thi hành kể t  n à  06/5/2022. 

 
Nơi nhận:  

-  òa án nh n d n tối cao (1); 
-  K  DCC tại   . CM  (1); 

- TAND t nh Đ n   ai  (2); 

- VKSND t nh Đ n   ai  (1); 

- Công an t nh Đ n   ai  (1); 

-  ở tư pháp t nh Đ n   ai  (1); 

- Cục  HA DS t nh Đ n   ai  (1); 

-  rại tạm  iam CA t nh Đ n   ai  (1); 

“Để tốn  đạt cho bị cáo” (2); 

-  ưu h  s  vụ án ( Đ ). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         Tô Chánh Trung 
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